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DANH SÁCH THÍ SINH THI  

BẢNG A: KHỐI TIỂU HỌC PHÒNG 401 A5 
    

TT SỐBD Họ Tên Lớp Trường/Huyện Ký tên Ghi chú 

1 r009 Lê Văn Thái  An 5A1 Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa   
2 a044 Nguyễn Trung   An 5A2 Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa   
3 g097 Nguyễn Bình   An 4A Trường TH Hoàng Hoa Thám, Tp Thanh Hóa   
4 q001 Mai Nguyễn Quang Anh 5A Trường TH Tây Hồ, huyện Thọ Xuân   
5 f010 Bùi Châu  Anh 5A1 Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa   
6 v011 Nguyễn Ngọc Minh  Anh 5A1 Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa   
7 g013 Đậu Quang  Anh 5A1 Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa   
8 b014 Trần Đức  Anh 5A1 Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa   
9 y015 Vũ Quốc  Anh 5A1 Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa   

10 d049 Phạm Quỳnh   Anh 5A4 Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa   
11 r051 Lê Quỳnh   Anh 5A6 Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa   
12 z087 Lê Hoàng   Anh 5A2 Trường TH Trần Phú, Tp Thanh Hóa   
13 v095 Phùng Đức   Anh 4A2 Trường TH Trần Phú, Tp Thanh Hóa   
14 n101 Lê Hà   Anh 4B Trường TH Hoàng Hoa Thám, Tp Thanh Hóa   
15 k104 Dương Thiệu   Anh 4C Trường TH Hoàng Hoa Thám, Tp Thanh Hóa   
16 q106 Lê Phương   Anh 4C Trường TH Hoàng Hoa Thám, Tp Thanh Hóa   
17 a107 Dương Bảo   Anh 4C Trường TH Hoàng Hoa Thám, Tp Thanh Hóa   
18 s109 Hoàng Hà   Anh 4D Trường TH Hoàng Hoa Thám, Tp Thanh Hóa   

19 c113 Lê Phương   Anh 5A Trường TH Hoàng Hoa Thám, Tp Thanh Hóa   
20 v137 Nguyễn Ngọc   Anh 5C Trường TH Minh Khai 2, Tp Thanh Hóa   
21 t138 Nguyễn Thế   Anh 5C Trường TH Minh Khai 2, Tp Thanh Hóa   
22 r156 Nguyễn Đỗ Duy   Anh 5B Trường TH Đông Hải 1, Tp Thanh Hóa   
23 e174 Lê Văn   Anh 5B Trường TH Nguyễn Văn Trỗi, Tp Thanh Hóa   
24 v179 Trịnh Lan   Anh 5C Trường TH Nguyễn Văn Trỗi, Tp Thanh Hóa   
25 g181 Phan Lưu Quỳnh   Anh 5H Trường TH Nguyễn Văn Trỗi, Tp Thanh Hóa   
26 p189 Lê Thị Minh   Anh 4D Trường TH Lê Văn Tám, Tp Thanh Hóa   
27 n206 Ngô Ngọc Trang   Anh 0 Trường TH Minh Khai 1, Tp Thanh Hóa   
28 t222 Vũ Việt   Anh 4C Trường TH Đông Cương, Tp Thanh Hóa   
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29 y225 Lê Quốc   Anh 5B Trường TH Đông Cương, Tp Thanh Hóa   
30 z234 Nguyễn Thị Lan   Anh 5D Trường TH Đông Cương, Tp Thanh Hóa   
31 e237 Đoàn Lê   Anh 4A1 Trường TH Ba Đình, Tp Thanh Hóa   
32 r240 Nguyễn Hoàng Châu   Anh 4A1 Trường TH Ba Đình, Tp Thanh Hóa   

33 n248 Lê Đức   Anh 4A2 Trường TH Ba Đình, Tp Thanh Hóa   
34 e258 Lê Đức   Anh 4A5 Trường TH Ba Đình, Tp Thanh Hóa   
35 y267 Nguyễn Thị Mai   Anh 5A6 Trường TH Ba Đình, Tp Thanh Hóa   
36 u270 Nguyễn Bá Hoàng   Anh 5A Trường TH Đông Vệ 2, Tp Thanh Hóa   
37 z276 Lê Nhật   Anh 5B Trường TH Đông Vệ 2, Tp Thanh Hóa   
38 d280 Lê Thị Ngọc   Anh 4B Trường TH Đông Vệ 2, Tp Thanh Hóa   
39 u291 Đinh Nhật Ý   Anh 4A Trường TH Điện Biên 1, Tp Thanh Hóa   
40 p294 Lê Quỳnh   Anh 4B Trường TH Điện Biên 1, Tp Thanh Hóa   
41 f325 Thi Thị Hải   Anh 5A3 Trường TH Đông Thọ, Tp Thanh Hóa   

42 d112 Trần Minh   Ánh 5A Trường TH Hoàng Hoa Thám, Tp Thanh Hóa   
43 z045 Đào Xuân   Bách 5A2 Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa   
44 p252 Bùi Trường   Bách 4A3 Trường TH Ba Đình, Tp Thanh Hóa   
45 k083 Hoàng Gia   Bảo 5C Trường TH Tân Sơn, Tp Thanh Hóa   
46 a065 Lê Đức   Bình 5B TH Nguyễn Bá Ngọc, Tp Thanh Hóa   
47 f157 Lê Thị Tâm   Bình 5A Trường TH Herman Greiner, Tp Thanh Hóa   
48 h016 Đới Thị Minh  Châu 5A1 Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa   
49 u081 Phạm Minh   Châu 5B Trường TH Tân Sơn, Tp Thanh Hóa   
50 p126 Nguyễn Bảo   Châu 4C Trường TH Minh Khai 2, Tp Thanh Hóa   
51 f241 Lê Bảo   Châu 4A1 Trường TH Ba Đình, Tp Thanh Hóa   
52 z066 Lê Nguyễn Thảo   Chi 3E Trường TH Tân Sơn, Tp Thanh Hóa   
53 f136 Đặng Trường   Chinh 5C Trường TH Minh Khai 2, Tp Thanh Hóa   
54 n017 Phạm Thành  Công 5A1 Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa   
55 y246 Hoàng Văn Minh   Cường 4A2 Trường TH Ba Đình, Tp Thanh Hóa   
56 m145 Nguyễn Tiến   Đạt 3B Trường TH Đông Hải 1, Tp Thanh Hóa   
57 a212 Nguyễn Văn   Đạt 5E Trường TH Minh Khai 1, Tp Thanh Hóa   
58 r219 Nguyễn Hữu   Đạt 4B Trường TH Đông Cương, Tp Thanh Hóa   
59 g265 Nguyễn Quang   Đạt 5A3 Trường TH Ba Đình, Tp Thanh Hóa   

60 h289 Mai Trọng   Đạt 4A Trường TH Điện Biên 1, Tp Thanh Hóa   
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